BÀI 8
LIÊN BANG NGA
TIẾT 1: TỰ NHIÊN DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
· Diện tích: 17.1 triệu km2 lớn nhất thế giới.
· Lãnh thổ nằm ở cả 2 châu lục Á, Âu; kéo dài trên 11 múi giờ.
· Giáp với BBD, TBD, Biển Đen, Biển Caxpi và giáp với 14 nước.
· Thuận lợi giao lưu với nhiều nước, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
	Đặc điểm
	PHÍA TÂY (NGA ÂU)
	PHÍA ĐÔNG (NGA Á)

	Địa hình
	· Đồng bằng và vùng trũng
	· Núi, cao nguyên

	Khí hậu
	· Ôn đới, ôn hoà hơn phía Đông
	· Ôn dới lục địa khắc nghiệt.

	Sông ngòi
	· Von-ga => giao thông, thuỷ điện
	· Sông Lêna, Ôbi, Iênitxây… =>Thuỷ điện

	Khoáng sản
	· Dầu khí, than đá, quặng sắt, kim loại màu...
	· Da dạng phong phú: than, dầu mỏ, kim cương, sắt ...

	Rừng
	· Đất đen. Rừng tai ga.
	· Pốt zôn không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
· Rừng taiga là chủ yếu diện tích rộng lớn.


· Ảnh hưởng của ĐKTN đến phát triển KT – XH:
· Thuận lợi: TNTN phong phú đa dạng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.
· Khó khăn: 
· Nhiều vùng có khí hậu giá lạnh, khô hạn; núi và cao nguyên, đầm lầy chiếm một diện tích lớn.
· Khoáng sản phân bố ở những nơi khó khai thác và vận chuyển.
III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
1. Dân cư
· Dân số đông: 142.9 triệu người (2011), đứng thứ 8 trên thế giới.
· Dân số ngày càng giảm.
· Kết cấu dân số già. 
· Là nước có nhiều dân tộc: người Nga (80% dân số), ngoài ra còn có: Người Tác-ta, Chu-vát…
· MĐDS thấp (8 người/ km2), dân cư phân bố không đồng đều: Tập trung ở phía Tây, thưa thớt ở miền Đông, 70% dân số sống ở thành phố.
2. Xã hội
· Nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học nghệ thuật, nhiều công trình khoa học lớn có giá trị.
· Đội ngũ khoa học, kĩ sư, kĩ thuật viên lành nghề đông đảo, nhiều chuyên gia giỏi.
· Trình độ học vấn cao.
· Thuận lợi cho LB Nga tiềp thu thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài.
BÀI TẬP
Cho bảng số liệu: DÂN SỐ LB NGA GIAI ĐOẠN 1990-2010
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1990
	2000
	2005
	2008
	2010

	Số dân
	148.3
	146.3
	143,2
	142.0
	141.9


(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên TG giai đoạn 1990-2011, NXB. Thống Kê 2013)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện dân số LB Nga giai đoạn 1990-2010?
b. Rút ra nhận xét?
----------------------------------------------

BÀI 8
LIÊN BANG NGA
TIẾT 2: KINH TẾ
I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
· LB Nga là thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành cường quốc.
· Đóng góp tỉ trọng lớn cho các ngành kinh tế của Liên Xô cũ.
2. Thời kì đầy khó khăn và biến động: (Thập kỉ 90 của thế kỉ XX):
· Liên Xô tan rã, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội bất ổn.
· Đời sống nhân dân khó khăn.
· Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm. Nợ nước ngoài nhiều. 
· Vai trò cường quốc giảm.
3. Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
a. Chiến lược kinh tế mới
· Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
· Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thi trường. Mở rộng ngoại giao.
· Coi trọng hợp tác với châu Á trong đó có Việt Nam.
· Nâng cao đời sống nhân dân. Khôi phục lại vị trí cường quốc.
b. Thành tựu
· Tình hình chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện. 
· Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
· Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. 
· Giá trị xuất siêu tăng liên tục.
· Thanh toán xong nợ nước ngoài. 
· Vị thế của LB Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Nằm trong 8 nước CN phát triển hàng đầu thế giới (G8).
· Hạn chế: Sự phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám…
II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Công nghiệp
· Là ngành xương sống của nền kinh tế.
· Cơ cấu ngành đa dạng:
· Các ngành CN truyền thống: 
· Khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn. Năng lượng, khai thác kim loại, luyện kim, cơ khí, đóng tàu biển, sản xuất gỗ...
· Phân bố: ĐB Đông Âu, Uran, Tây Xibia…
· Các ngành CN hiện đại: 
· Điện tử, tin học, hàng không... là cường quốc công nghiệp vũ trụ.
· Phân bố: Vùng trung tâm, Uran, Xanh Pê-tếch-pua…
2. Nông nghiệp
· Phát triển cả trồng trọt và chăn nuôi.
· Sản lượng nhiều ngành tăng, đặc biệt là lương thực tăng nhanh.
· Các nông sản chính: Lúa mì, khoai tây, củ cải đường, hướng dương, rau quả.
· Phân bố: ĐB Đông Âu, phía nam ĐB Tây Xibia
3. Dịch vụ
· Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển với đủ loại hình
· Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng, là nước xuất siêu.
· Các trung tâm dịch vụ lớn nhất Mát-xcơ-va, Xanh Pê-téc-pua…
III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
· Vùng Trung Ương
· Vùng Trung tâm đất đen
· Vùng Uran
· Vùng Viễn Đông
IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI
· Quan hệ truyền thống.
· Hiện nay quan hệ ngày càng mở rộng, hợp tác toàn diện, trên cơ sở bình đẳng, mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
· Việt Nam là đối tác chiến lược của LB Nga.
BÀI TẬP
BÀI 1: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA NĂM 1990 VÀ 2010.
(Đơn vị: %)
	Khu vực kinh tế
	1990
	2010

	Khu vực I
	6.4
	4.0

	Khu vực II
	37.9
	35.4

	Khu vực III
	55.7
	60.6


(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên TG 
giai đoạn 1990-2011, NXB. Thống Kê 2013)
a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của LB Nga năm 1990 và 2010?
b. Nhận xét?
BÀI 2: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CN CỦA NGA
	Năm
	1995
	2001
	2003
	2005

	Dẩu mỏ (triệu tấn)
	305,0
	340,0
	400,0
	470,0

	Than (triệu tấn)
	270,8
	273,4
	294,0
	298,3


a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của Nga?
b. Qua biều đồ, rút ra các nhận xét cân thiết?
BÀI 3: Cho bảng số liệu: LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á GIAI ĐOẠN 1990-2010
(Đơn vị: nghìn thùng/ngày)
	Năm
	2000
	2005
	2008
	2010

	Khai thác
	6479
	9043
	9357
	9694

	Tiêu dùng
	2578
	2785
	2856
	2992


(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên TG giai đoạn 1990-2011, NXB. Thống Kê 2013)
a. Hãy vẽ biểu cột thể hiện sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của LB Nga giai đoạn 2000 -2010? 
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